
TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

* Đường nhóm I Nhơn Trạch

Trảng Bom (20.930 m), Thống Nhất (9.300 m).

Xuân Lộc (30.000 m)

Trảng Bom (1.770 m)

3 Quốc lộ 20 Ngã tư Dầu Giây Ranh giới tỉnh Lâm Đồng
Thống Nhất (20.411 m - bỏ đoạn qua thị trấn Dầu Giây 

1.209 m), Định Quán (38.300 m), Tân Phú (19.000 m)

4 Quốc lộ 56 Ngã ba Tân Phong
Ranh giới tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu

Long Khánh (3.520 m - bỏ đoạn qua phường Xuân Tân 

980 m), Cẩm Mỹ (5.972 m - bỏ đoạn qua thị trấn Long 

Giao 7.128 m)

Quốc lộ 1 (xã Bình Minh 

huyện Trảng Bom)

PHỤ LỤC XIII : TỔNG HỢP PHÂN NHÓM ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

1 Quốc lộ 1
Giáp ranh thành 

phố Biên Hòa
Ranh giới tỉnh Bình Thuận

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số     /2022/NQ-HĐND  ngày      /     /2022

của HĐND tỉnh Đồng Nai

2

Đường Võ Nguyên Giáp 

(Quốc lộ 1 tránh thành 

phố Biên Hòa)

Ranh giới thành 

phố Biên Hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI



Trang 2

TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

5 Quốc lộ 51 Ngã tư Vũng Tàu
Ranh giới tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu
Long Thành (25.000 m)

6 Đường tỉnh 761 Đường tỉnh 767 Khu Bảo tồn TN&VH ĐN Vĩnh Cửu

7 Đường tỉnh 767 Ngã ba Trị An Đường tỉnh 761 Trảng Bom (7.280 m), Vĩnh Cửu (14.900 m)

8 Đường tỉnh 768 Cầu Rạch Gốc Ranh giới thị trấn Vĩnh An Vĩnh Cửu

9 Đường Đồng Khởi Ranh giới Biên Hòa Đường tỉnh 768 Vĩnh Cửu

10 Đường Đoàn Văn Cự Ranh giới Biên Hòa Đường tỉnh 768 Vĩnh Cửu

11
Đường tỉnh 762 (Trị An - 

Sóc Lu)
Quốc lộ 20 Ranh giới thị trấn Vĩnh An Thống Nhất (7.970 m), Trảng Bom (8.660 m)

12 Đường tỉnh 769 Ngã tư Dầu Giây
Hết ranh giới huyện Long 

Thành

Thống Nhất (15100 m - bỏ đoạn qua thị trấn Dầu Giây 

2.000 m) , Long Thành (18. 000 m)

13

Lý Thái Tổ (Đường tỉnh 

769 thuộc huyện Nhơn 

Trạch)

Ranh huyện Long 

Thành
Phà Cát Lái Nhơn Trạch (18.700 m)

14
Đường Trảng Bom - 

Thanh Bình

Ranh giới thị trấn 

Trảng Bom
Hồ Trị An Trảng Bom

15
Đường Trảng Bom - An 

Viễn

Giáp ranh TT. 

Trảng Bom 

Giáp ranh phườngTam 

Phước
Trảng Bom

16
Đường Phùng Hưng  

(đường Chất thải rắn cũ)
Ngã 3 Thái Lan

Ranh giới huyện Trảng 

Bom
 Long Thành



Trang 3

TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

16

Đường nhựa xã Phước 

Bình  giáp ranh thị xã Phú 

Mỹ

Quốc lộ 51
Ranh Đồng Nai - Bà Rịa 

Vũng Tàu
Long Thành

17 Đường tỉnh 763 Quốc lộ 1 Quốc Lộ 20 Xuân Lộc (18.400 m), Định Quán (11.400 m)

18 Đường tỉnh 764 Giáp Quốc Lộ 56
Ranh giới Huyện Xuyên 

Mộc
Cẩm Mỹ

19 Đường tỉnh 765 Quốc lộ 1
Ranh giới tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Xuân Lộc (6.700 m), Cẩm Mỹ (21.430 m)

20 Đường tỉnh 766 Cầu Phước Hưng Giáp ranh tỉnh Bình Thuận Xuân Lộc

21
Đường Tôn Đức Thắng 

(Đường tỉnh 25B)
Quốc lộ 51

Đường tỉnh 769 (Lý Thái 

Tổ)
Nhơn Trạch, Long Thành

22 Đường Nguyễn Ái Quốc Xã Long Tân Xã Long Thọ Nhơn Trạch

23 Quách Thị Trang Lý Thái Tổ Trần Văn Trà Nhơn Trạch

24 Trần Văn Trà xã  Phú Thạnh Xã Đại Phước Nhơn Trạch

25 Đường Hùng Vương Ngã 3 Phước Thiền
Đường Lý Thái Tổ (đoạn 

qua xã Đại Phước)
Nhơn Trạch (bỏ đoạn qua thị trấn Hiệp Phước 4.452 m)

26
Đường Trần Phú (319B 

cũ)

Lý Thái Tổ (ngã 3 

Bến Cam)

đường Huỳnh Thúc Kháng 

(đường D9)
Nhơn Trạch



Trang 4

TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

27

Đường Trần Phú (đoạn 

319 BOT nối dài đến cao 

tốc Tp.HCM - Long 

Thành - Dầu Giây)

Đường Lý Thái Tổ 

đoạn từ cầu Phước 

Thiền đến đường 

vào khu tái định cư 

Phước Thiền

Đến chân đường cao tốc 

TP. HCM - Long Thành - 

Dầu Giây

Nhơn Trạch

28
Đường Nguyễn Hữu Cảnh 

(đường số 2 cũ)
 Xã Long Tân Xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch

29
Đường Lê Hồng Phong 

(đường số 1 cũ)

Giáp ranh xã 

VĩnhThanh
Giáp ranh xã Phước An Nhơn Trạch

30 Đường Nguyễn Văn Cừ Trần Phú Giáp sông Nhơn Trạch

31
Đường Xuân Trường - 

Bảo Vinh 
Đường tỉnh 766

Ranh giới thành phố Long 

Khánh
Xuân Lộc

32
Đường Lê Hồng Phong 

(xã Xuân Định)
Quốc lộ 1 Đến suối Gia Trấp Xuân Lộc

33
Đường Bảo Hoà- Long 

Khánh
Quốc lộ 1

Giáp ranh thành phố Long 

Khánh
Xuân Lộc

34 Đường Hồ Thị Hương Ranh xã Bàu Trâm Giáp ranh huyện Xuân Lộc Long Khánh (đoạn qua xã Bàu Trâm)

35
Đường tỉnh 773 (Hương 

lộ 10)
Quốc Lộ 56

Giáp ranh sân bay Quốc tế 

Long Thành
Cẩm Mỹ, Long Thành

36
Đường tỉnh 765B (Đường 

Xuân Định - Lâm San)
Quốc Lộ 1 Đường tỉnh 765 Cẩm Mỹ, Xuân Lộc 



Trang 5

TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

37
Đường tỉnh 779 (Đường 

Xuân Tâm - Xuân Đông)
Đường tỉnh 765

Giáp ranh xã Xuân Tâm, 

huyện Xuân Lộc
Cẩm Mỹ

38

Đường tỉnh 773 (Hương 

lộ 10 cũ) đi Đường tỉnh 

769 

Đường tỉnh 773 

(Hương lộ 10 cũ) - 

huyện Long Thành

Đường tỉnh 769 Cẩm Mỹ, Long Thành, Thống Nhất

39
Đường Sông Nhạn - Dầu 

Giây

Giáp ranh huyện 

Long Thành
Đường tỉnh 769 Cẩm Mỹ, Thống Nhất

40
Đường Gia Canh (xã Gia 

Canh)
Đường 13 Cầu Bến Thuyền Định Quán

41 Đường ra Cảng Phước An
Vòng xoay đường 

Trần Phú

Đường cao tốc Bến Lức - 

Long Thành xã Phước An
Nhơn Trạch

42
Đường tỉnh 770 (đường 

Suối Tre-Bình Lộc cũ)

Ranh  xã Bình Lộc, 

thành phố Long 

Khánh

Quốc lộ 20 Long Khánh, Thống Nhất

43
 Đường Suối Tre - Bình 

Lộc 

Giáp đường 21 

tháng 4
Quốc lộ 20 Long Khánh, Thống Nhất

* Đường nhóm II Nhơn Trạch

1
Đường Bình Hòa - Cây 

Dương

Đường tỉnh 768 

(trạm y tế)
Đường tỉnh 768 Vĩnh Cửu

2 Hương lộ 9 Đường tỉnh 768 Miếu ngói Vĩnh Hiệp Vĩnh Cửu

3
Đường Tân Triều - Thành 

Đức
Hương lộ 9 Miếu ngói Vĩnh Hiệp Vĩnh Cửu

4 Hương lộ 15 Đường tỉnh 768 Sông Đồng Nai Vĩnh Cửu



Trang 6

TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

5 Hương lộ 7 Đường tỉnh 768 Hương lộ 15 Vĩnh Cửu

6 Hương lộ 6 Hương lộ 15 Ranh giới xã Thiện Tân Vĩnh Cửu

7 Đường Tân Hiền Đường tỉnh 768 Ranh giới xã Thạnh Phú Vĩnh Cửu

8 Đường Hiếu Liêm
Đường nhà máy 

thủy điện Trị An

Khu Bảo tồn Thiện nhiên 

và Văn hóa Đồng Nai
Vĩnh Cửu

9 Đường 322A Đường tỉnh 761 Đường tỉnh 761 Vĩnh Cửu

10 Đường 322B Đường tỉnh 761 Ngã ba Mũi Gùi Vĩnh Cửu

11
Đường Lý Lịch 2 - Bình 

Chánh
Đường tỉnh 761 Nhà văn hóa Bình Chánh Vĩnh Cửu

12 Đường ấp 4 -Cây Cầy Đường tỉnh 761 Ngã 3 Cây Cầy Vĩnh Cửu

13
Đường Hưng Nghĩa 

(đường Hưng Lộc - Lộ 25)
Quốc lộ 1 Đường tỉnh 769 Thống Nhất, Trảng Bom

14

Đường ấp Ngô Quyền đến 

ranh giới huyện Trảng 

Bom (đường Ngô Quyền - 

Sông Thao)

Quốc lộ 1
Giáp ranh xã Sông Thao, 

huyện Trảng Bom 
Thống Nhất

15
Đường 20 (đường Hưng 

Long - Lộ 25) 
Quốc lộ 1 Đường tỉnh 769 Thống Nhất, Trảng Bom

16
Đường Lạc Sơn - Xuân 

Thiện
Quốc lộ 20

Ngã 4 trụ sở UBND xã 

Xuân Thiện
Thống Nhất

17
Đường Đông Kim - Xuân 

Thiện
Quốc lộ 20

Ranh giới xã Suối Nho, 

huyện Định quán
Thống Nhất

18
Đường chợ Lê Lợi - Bàu 

Hàm
Quốc lộ 20

Giáp ranh huyện Trảng 

Bom
Thống Nhất



Trang 7

TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

19 Đường Võ Dõng - Lạc Sơn Quốc lộ 20
Đường Lạc Sơn - Xuân 

Thiện
Thống Nhất

20
Đường Tây Kim - Thanh 

Bình
Quốc lộ 20

Ranh giới huyện Trảng 

Bom
Thống Nhất

21
Đường Võ Dõng 3 - Sóc 

Lu
Quốc lộ 21

Đường tỉnh 762 (Trị An - 

Sóc Lu)
Thống Nhất

22
Đường Chu Văn An - 

Định Quán
Quốc lộ 20

Ranh giới huyện Định 

Quán
Thống Nhất

23
Đường Bắc Sơn - Long 

Thành (xã Bắc Sơn)
Quốc lộ 1 Hết ranh xã Bắc Sơn Trảng Bom

24

Đường Bình Minh - Giang 

Điền (đường vào khu du 

lịch Thác Giang Điền)

Quốc lộ 1 Giáp ranh xã An Viễn Trảng Bom

25
Đường Sông Thao - Bàu 

Hàm
Quốc lộ 1 Hết ranh giới xã Bàu Hàm Trảng Bom

26
Đường 30 tháng 4 (xã Bàu 

Hàm)

Đường Sông Thao - 

 Bàu Hàm
Đường tỉnh 762 Trảng Bom

27
Đường 19 tháng 5 (xã Bàu 

Hàm)
Đường tỉnh 762

Đường Sông Thao - Bàu 

Hàm
Trảng Bom

28
Hương lộ 24 (xã Thanh 

Bình)

Đường Trảng Bom 

- Thanh Bình (xã 

Thanh Bình)

Đường tỉnh 762 Trảng Bom, Vĩnh Cửu



Trang 8

TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

29

Đường 3/2 nối dài, từ thị 

trấn Trảng Bom đến 

đường vào KDL Thác 

Giang Điền

Giáp ranh thị trấn 

Trảng Bom 
Giáp ranh xã Bình Minh Trảng Bom

30

Đường vào khu Công 

nghiệp Giang Điền (từ 

Trảng Bom - An Viễn đến 

giáp ranh xã Giang Điền)

Trảng Bom - An 

Viễn 

Đường Bình Minh - Giang 

Điền (đường vào khu du 

lịch Thác Giang Điền)

Trảng Bom

31
Đường Đức Huy - Thanh 

Bình - Dốc Mơ

Đường Trảng Bom 

- Thanh Bình (xã 

Thanh Bình)

Quốc lộ 20 Trảng Bom, Thống Nhất

32
Đường Xuân Tân - Hàng 

Gòn 
Quốc Lộ 56

Giáp ranh xã Xuân Quế, 

huyện Cẩm Mỹ
Long Khánh

33
 Đường Xuân Lập - Bàu 

Sao
Ranh xã Hàng Gòn

Giáp  đường Xuân Tân - 

Hàng Gòn 
Long Khánh (đoạn qua xã Hàng Gòn)

34
Đường Hàng Gòn - Xuân 

Quế 
Quốc Lộ 56

Giáp ranh xã Xuân Quế, 

huyện Cẩm Mỹ
Long Khánh

35
Đường Hàm Nghi (đường 

Bảo Vinh B) 

Đường Ruộng Tre - 

 Thọ An

Đường Bảo Quang - Xuân 

Bắc
Long Khánh (đoạn qua xã Bảo Quang)

36
Đường Suối Chồn - Bàu 

Cối 

Ranh giới Phường 

Bảo Vinh
Ranh giới xã Xuân Bắc Long Khánh (đoạn qua xã Bảo Quang)

37  Đường Ngô Quyền Đường sắt Giáp cầu Xuân Thanh Long Khánh (đoạn qua xã Bàu Trâm)



Trang 9

TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

38

 Đường Bảo Vinh - Bảo 

Quang (tiếp theo đường 

Ngô Quyền đến giáp ngã 

ba đường 18 Gia Đình - 

Bàu Cối) 

Đường vào chùa 

Liễu Không

 Đường Bảo Quang - Bàu 

Cối
Long Khánh (đoạn qua xã Bảo Quang)

39

 Đường Bảo Quang - Bàu 

Cối (đường 18 Gia Đình - 

Bàu Cối cũ)

UBND xã Bảo 

Quang

Giáp ngã ba đường Bảo 

Vinh - Bảo Quang
Long Khánh

40

Đường Ruộng Tre - Xuân 

Bắc (từ UBND xã Bảo 

Quang giáp ranh xã Xuân 

Bắc huyện Xuân Lộc) 

UBND xã Bảo 

Quang

Giáp ranh xã Xuân Bắc - 

huyện Xuân Lộc
Long Khánh

41

 Đường Bảo Quang - 

Xuân Bắc (từ UBND xã 

Bảo Quang đến giáp ranh 

xã Xuân Bắc) 

UBND xã Bảo 

Quang

Giáp ranh xã Xuân Bắc - 

huyện Xuân Lộc
Long Khánh

42
Đường Lê A (đường Cua 

Heo - Bình Lộc) 

Từ đầu Cầu Bình 

Lộc
UBND xã Bình Lộc Long Khánh (đoạn qua xã Bình Lộc)

43

Đường từ UBND xã Bình 

Lộc đến giáp cầu Ấp 3 

(tiếp theo đường Lê A đến 

hết) 

UBND xã Bình Lộc Giáp Cầu Ấp 3 Long Khánh



Trang 10

TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

44

Đường Bình Lộc - Tín 

Nghĩa (từ ngã ba Đài 

tưởng niệm đến giáp cầu 

Ba Cao)

Đài tưởng niệm  Giáp Cầu Ba Cao Long Khánh

45

Đường Bình Lộc - Cây Da 

(từ đường Lê A đến giáp 

ranh huyện Xuân Lộc) 

Đường Lê A Giáp ranh huyện Xuân Lộc Long Khánh

46 Đường Điểu Xiển
Giáp ranh phường 

Xuân Thanh

Giáp ngã ba miếu Bà 

hướng cầu Hòa Bình 800m
Long Khánh

47 Đường Bàu Trâm 1
Tiếp theo đường 

Điểu Xiển

Giáp ranh xã Xuân Phú 

huyện Xuân Lộc
Long Khánh

48
Đường Bàu Trâm - Xuân 

Thọ

ngã ba cầu Hòa 

Bình

Giáp ranh xã Xuân Thọ 

huyện Xuân Lộc
Long Khánh

49

Đường Ruộng Tre - Thọ 

An (từ đường Bảo Vinh B 

đến giáp ranh huyện Xuân 

Lộc) 

Đường Hàm Nghi 
Giáp ranh xã Xuân Thọ - 

huyện Xuân Lộc
Long Khánh, Xuân Lộc (1.900 m)

50
Đường Nhân Nghĩa - 

Sông Nhạn
Giáp Quốc lộ 56

Giáp đường Sông Nhạn - 

Dầu Giây
Cẩm Mỹ

51
Đường Xuân Đông - Xuân 

Tây

Giáp Đường tỉnh 

765

Đường tỉnh 765B (Đường 

Xuân Định - Lâm San)
Cẩm Mỹ

52
Đường Nhân Nghĩa - 

Xuân Đông

Giáp ranh xã Nhân 

Nghĩa 
Giáp Đường tỉnh 765 Cẩm Mỹ



Trang 11

TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

53
Đường Chốt Mỹ - Xuân 

Tây

Giáp đường Nhân 

Nghĩa - Xuân Đông
Giáp Đường tỉnh 765 Cẩm Mỹ

54
Đường Xuân Đường - 

Thừa Đức

Đường tỉnh 773 

(Hương lộ 10)

Giáp ranh huyện Long 

Thành
Cẩm Mỹ

55
Đường chợ Xuân Bảo - 

Xuân Tây

Giáp đường Xuân 

Định - Lâm San

Giáp đường Xuân Phú - 

Xuân Tây
Cẩm Mỹ

56
Đường Tân Mỹ - Nhân 

Nghĩa

Giáp đường Xuân 

Định - Lâm San
Giáp ranh xã Nhân Nghĩa Cẩm Mỹ

57
Đường Xuân Thành - Suối 

Cao - Xuân Bắc
Đường tỉnh 766

Giáp ranh huyện Định 

Quán
Xuân Lộc

58
Đường Xuân Trường - 

Suối Cao
Đường tỉnh 766

Đường Xuân Thành - Suối 

Cao - Xuân Bắc
Xuân Lộc

59 Đường vào Chùa Gia Lào Đường tỉnh 766 Chùa Bảo Quang Xuân Lộc

60
Đường Mả vôi đi Bưng 

Cần
Quốc lộ 1

xã Xuân Bảo, huyện Cẩm 

Mỹ
Xuân Lộc, Cẩm Mỹ

61
Đường Chiến Thắng đi 

Nam Hà
Quốc lộ 1

Đường ấp Nam Hà đi ấp 

Bưng Cần (xã Xuân Bảo, 

huyện Cẩm Mỹ)

Xuân Lộc, Cẩm Mỹ

62
Đường đồi đá Bảo Hòa đi 

Long Khánh
Quốc lộ 1

Giáp ranh thành phố Long 

Khánh
Xuân Lộc

63 Đường Xuân Trường

64 - Trảng Táo

66
Đường Bình Tiến - Xuân 

Phú - Xuân Tây
Quốc lộ 1 Giáp khu dân cư Xuân Lộc, Cẩm Mỹ (3.740 m)

Đường Xuân Tâm - Trảng 

Táo
Quốc lộ 1 Xuân Lộc



Trang 12

TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

67

Đường Bình Tiến Xuân 

Phú đi Trung tâm Cai 

nghiện

Quốc lộ 1 Trung tâm cai nghiện Xuân Lộc

68 Đường Tà Lú Quốc lộ 1
Giáp ranh huyện Xuyên 

Mộc
Xuân Lộc

69

Đường ngã ba cây xăng 

Trung Tín - ngã ba Nông 

trường Thọ Vực - ngã ba 

chế biến

Đường tỉnh 763 

(ngã 3 Nông 

trường)

Đường tỉnh 763 (ngã 3 

chế biến)
Xuân Lộc

70
Đường Thọ Bình đi Thọ 

Phước

Đường Xuân 

Trường - Xuân Thọ
Đường tỉnh 763 Xuân Lộc

71
Đường Thọ Chánh đi Thọ 

Tân
Đường tỉnh 763 Tổ 4 ấp Thọ Tân Xuân Lộc

72
Đường Lang Minh - Suối 

Đá (xã Lang Minh)
Ngã tư Lang Minh

Đường Bình Tiến - Xuân 

Phú
Xuân Lộc

73
Đường Lang Minh - Xuân 

Tâm (xã Lang Minh)
Ngã tư Lang Minh Cầu Láng me - Xuân Tâm Xuân Lộc

74
Đường Xuân Bắc - Bảo 

Quang
Đường tỉnh 763

Đến đường Xuân Bắc - 

Long Khánh
Xuân Lộc

75
Đường 101 (xã La Ngà, 

Túc Trưng, Suối Nho)

Quốc lộ 20 (đường 

vào KCN Định 

Quán)

Giáp ranh giới xã Suối 

Nho
Định Quán



Trang 13

TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

76 Đường 101 (xã La Ngà)

Đường 101 (gần 

trạm y tế) giáp 

Quốc lộ 20

Phước Nghiêm Bửu Tự Định Quán

77 Đường 104 (xã Phú Ngọc)
Quốc lộ 20 

(Km104)
Sông La Ngà (ấp 1) Định Quán

78 Đường 105 Quốc lộ 20

- Bên trái, đến hết ranh 

thửa đất số 12, tờ BĐĐC 

số 133, xã Phú Ngọc

- Bên phải, đến hết ranh 

thửa đất số 7, tờ BĐĐC số 

102, xã Phú Ngọc

Định Quán

79
Đường 107 (xã Ngọc 

Định)

Quốc lộ 20 

(Km107)
Bến phà 107 Định Quán



Trang 14

TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

80
Đường Thanh Sơn (đường 

nhựa)
Ngã ba bến phà

Đến:

*Phía rẽ phải từ ngã ba 

bến phà:

- Bên trái, đến hết ranh 

thửa đất số 1, tờ BĐĐC số 

52, xã Thanh Sơn

- Bên phải, đến hết ranh 

thửa đất số 124, tờ BĐĐC 

số 56, xã Thanh Sơn; Đến 

hết trường tiểu học Liên 

Sơn

* Phía rẽ trái từ ngã ba 

bến phà:

-Bên trái, đến hết ranh 

thửa đất số 17, tờ BĐĐC 

số 146, xã Thanh Sơn

- Bên phải, đến hết ranh 

thửa đất số 15, tờ BĐĐC 

số 146, xã Thanh Sơn

Định Quán



Trang 15

TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

81
Đường Thú y (xã Phú 

Vinh)
Quốc Lộ 20

Đến đường Nguyễn Văn 

Linh

Và từ đường Nguyễn Văn 

Linh đến:

- Bên trái, đến hết ranh 

thửa đất số 334, tờ BĐĐC 

số 24, xã Phú Vinh

- Bên phải, đến hết ranh 

thửa đất số 335, tờ BĐĐC 

số 24, xã Phú Vinh

Định Quán

82

Đường ngã 4 km115 

(thuộc xã Phú Lợi và Phú 

Vinh)

Quốc Lộ 20

Đến giáp ranh xã Gia 

Canh và 

- Bên trái, đến hết ranh 

thửa đất số 89, tờ BĐĐC 

số 17, xã Phú Vinh

- Bên phải, đến hết ranh 

thửa đất số 85, tờ BĐĐC 

số 17, xã Phú Vinh

Định Quán

83

Đường ngã ba Phú Lợi - 

Phú Hòa (thuộc xã Phú 

Lợi và Phú Hòa)

Quốc Lộ 20 Giáp ranh xã Gia Canh Định Quán



Trang 16

TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

84 Đường 118 (xã Phú Vinh) Quốc Lộ 20 Trạm bơm Ba Giọt Định Quán

85 Đường 120 (xã Phú Tân) Quốc Lộ 20 Đến hết xã Phú Tân Định Quán

85
Đường Trà Cổ (đoạn qua 

xã Phú Hòa)
Km4 + 500

- Bên trái, đến hết ranh 

thửa đất số 27, tờ BĐĐC 

số 16, xã Phú Điền, huyện 

Tân Phú

- Bên phải, đến hết ranh 

thửa đất số 4, tờ BĐĐC số 

16, xã Phú Hòa

Định Quán

86 Đường Đắc Lua Sông Đồng Nai Đăng Hà-Bình Phước Tân Phú

87 Đường Tà Lài Quốc lộ 20 Sông Đồng Nai (xã Tà Lài) Tân Phú

88 Đường Trà Cổ Quốc lộ 20
Đập Đồng Hiệp (xã Phú 

Điền)
Tân Phú

89
Đường Phú Lập - Nam 

Cát Tiên

Đường ấp 2-3 (Ngã 

3 Phú Lập đi Núi 

Tượng)

Đường 600A Tân Phú

90 Đường 600A Quốc lộ 20
Sông Đồng Nai (hết ranh 

xã Nam Cát Tiên)
Tân Phú

91
Đường Phú Lâm - Thanh 

Sơn
Quốc lộ 20 Hồ Đa Tôn Tân Phú

92
Đường Phú Xuân - Núi 

Tượng

Đường số 1 Ngọc 

Lâm

Đường Núi Phú Lập - 

Nam Cát Tiên  tại xã Núi 

Tượng

Tân Phú



Trang 17

TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

93
Đường chợ Phú Lộc đi 

bến đò
Đường Tà Lài Sông Đồng Nai Tân Phú

94 Đường Năm Tấn Quốc lộ 20 Sông La Ngà Tân Phú

95
Đường Phù Đổng (xã Phú 

Lâm)
Quốc lộ 20

Bên phải đến hết ranh 

thửa đất số 218 tờ BĐĐC 

số 26; Bên trái đến hết 

ranh thửa đất số 618, tờ 

BĐĐC số  27 (xã Phú 

Bình)

Tân Phú

96
Đường Phú Lộc - Phú 

Xuân
Đường Tà Lài

Đường Phú Xuân - Núi 

Tượng
Tân Phú

97 Đường 30/4 Quốc lộ 20 Ranh giới tỉnh Bình Thuận Tân Phú

98 Đường Phú Lộc - Phú Tân
Đường chợ Phú 

Lộc đi bến đò

Ranh giới xã Phú Tân 

huyện Định Quán
Tân Phú

99 Đường 129 Quốc lộ 20 Suối Bùng Binh Tân Phú

100 Đường Trần Văn ơn
Đường Tôn Đức 

Thắng
Đường Lý Thái Tổ Nhơn Trạch

101 Đường Lý Tự Trọng Lý Thái Tổ Sông Nhơn Trạch

102 Nguyễn Văn Ký Hùng Vương Huyện Long Thành Nhơn Trạch

103 Võ Văn Tần (Long Thọ 1) Trần Phú Hùng Vương Nhơn Trạch

104 Huỳnh Thúc Kháng Hùng Vương KDC Nhơn Trạch

105 Nguyễn Văn Trị Đường Lý Thái Tổ Xã Phú Hữu Nhơn Trạch

106 Đường Đê Ông Kèo Xã Phú Hữu Xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch



Trang 18

TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

107 Võ Thị Sáu
Đường Hùng 

Vương
Khu dân cư Nhơn Trạch

108 Đường Đào Thị Phấn Đường Cây Dầu Khu công nghiệp Nhơn Trạch

109 Phạm Thái Bường
Đường Hùng 

Vương
Xã Phước Khánh Nhơn Trạch

110 Đường Ngô Quyền Quốc lộ 51 Cầu An Hòa Biên Hòa

111 Đường Đinh Quan Ân Quốc lộ 51 Võ Nguyên Giáp Biên Hòa

112 Hương lộ 2 Đường Ngô Quyền Hương lộ 21 Biên Hòa; Long Thành

113 Hương lộ 21 Quốc lộ 51 Hết ranh giới xã Tam An Long Thành

114

Hương lộ 12 (Bà Ký, từ 

Quốc lộ 51 đến giáp ranh 

huyện Nhơn Trạch)

Quốc lộ 51
Ranh giới huyện Nhơn 

Trạch
Long Thành

115
Đường vào UBND xã 

Phước Bình
Quốc lộ 51

Ranh giới Đồng Nai với 

Bà Rịa - Vũng Tàu
Long Thành

116
Đường vào UBND xã Bàu 

Cạn
Quốc lộ 51

Ranh giới Đồng Nai với 

Bà Rịa - Vũng Tàu
Long Thành

117
Đường vào UBND xã Tân 

Hiệp
Quốc lộ 51 Hết ranh giới xã Tân Hiệp Long Thành

118

Đường Bưng Môn qua xã 

Long An (từ Quốc lộ 51 

đến Đường tỉnh 769) 

Quốc lộ 51 Đường tỉnh 769 Long Thành



Trang 19

TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

119

Đường liên ấp 7 - ấp 8 

(Từ Quốc lộ 51 đến 

Đường Phùng Hưng - xã 

An Phước)

Quốc lộ 51 Đường Phùng Hưng Long Thành

120

Đường khu công nghiệp 

Long Đức (từ Quốc lộ 51 

đến ranh khu công nghiệp 

Long Đức - xã An phước)

Quốc lộ 51
Khu công nghiệp Long 

Đức
Long Thành

121
Đường liên xã An Phước - 

Tam An
Quốc lộ 51 Hương lộ 21 Long Thành

122
Đường liên xã Long Đức - 

Lộc An
Quốc lộ 51

Đường Lê Quang Định 

giáp thị trấn Long Thành
Long Thành

123

Đường Cầu Xéo - Lộc An 

(từ giáp ranh thị trấn Long 

Thành qua chùa Liên Trì 

đến Đường tỉnh 769)

Ranh thị trấn Long 

Thành
Đường tỉnh 769 Long Thành

124

Đường vào khu khai thác 

đá xã Long An (từ Quốc 

lộ 51 đến ranh giới Sân 

bay Quốc tế Long Thành) 

Quốc lộ 51
Ranh giới Sân bay Quốc tế 

Long Thành
Long Thành



Trang 20

TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

125

Đường Lê Quang Định 

(đoạn giáp ranh xã Long 

Đức và thị trấn Long 

Thành)

Hết ranh thửa đất 

số  203, tờ BĐĐC 

4, thị trấn Long 

Thành

Hết ranh thửa đất số  130, 

tờ BĐĐC 3, thị trấn Long 

Thành

Long Thành

126

Đường Võ Thị Sáu đoạn 

giáp ranh xã Long Đức - 

thị trấn Long Thành (từ 

Quốc lộ 51A đến hết 

đường liên xã Long Đức - 

Lộc An)

Đường Lê Duẩn 

(QL51A cũ)

Đường Trường Chinh 

(QL51B cũ)
Long Thành

127 Đường Trần Văn Ơn
Đường Lê Duẩn 

(QL51A cũ)
Đường Tôn Đức Thắng Long Thành

128

Đường Tôn Đức Thắng 

(đường khu 12 xã Long 

Đức)

Quốc lộ 51 Đường Võ Thị Sáu Long Thành

129

Đường Nguyễn Hải (đoạn 

từ ngã 3 Phước Nguyên 

đến ranh giới thị trấn 

Long Thành)

Ngã 3 Phước 

Nguyên

Ranh giới thị trấn Long 

Thành
Long Thành

130

Đường Nguyễn Hải (đoạn 

giáp ranh xã An Phước -  

thị trấn Long Thành)

Hết ranh thửa đất 

số  208, tờ BĐĐC 

15, thị trấn Long 

Thành

Hết ranh thửa đất số  6, tờ 

BĐĐC 18, thị trấn Long 

Thành

Long Thành



Trang 21

TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

131

Đường Trần nhân Tông 

(đoạn giáp ranh xã Lộc An 

- thị trấn Long Thành)

Đường Cầu Xéo 

Lộc An

Hết ranh thửa đất số  177, 

tờ BĐĐC 28, thị trấn 

Long Thành

Long Thành

132 Đường Tân Bình

Đường tỉnh 765B 

(Đường Xuân Định 

- Lâm San)

Đường tỉnh 765B (Đường 

Xuân Định - Lâm San)
Cẩm Mỹ

133
Đường Long Giao - Bảo 

Bình 

Ranh giới thị trấn 

Long Giao
Đường Tân Bình Cẩm Mỹ (bỏ đoạn qua thị trấn Long Giao)

134
Đường Ấp 3 Lâm San - 

Quảng Thành
Đường tỉnh 765 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Cẩm Mỹ

135
Đường Ấp 5 Lâm San - 

Quảng Thành 
Đường tỉnh 765 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Cẩm Mỹ

136
Đường tỉnh 765 đi Làng 

Dân tộc 
Đường tỉnh 765 Làng Dân tộc Cẩm Mỹ

137 Đường Khu 3 ấp 6 
Đường Sông Nhạn - 

 Dầu Giây

Nhà thờ Xuân Nhạn 

(Đường tỉnh 773 (Hương 

lộ 10 cũ) đi Đường tỉnh 

769 đoạn qua xã Sông 

Nhạn) 

Cẩm Mỹ

138 Đường Ấp 6 - 7 Sông Ray Đường tỉnh 764
Đường Xuân Định - Lâm 

San
Cẩm Mỹ

139 Đường Láng Me - Cọ Dầu 

ĐT 779 (Đường 

Xuân Đông - Xuân 

Tâm)

Đường tỉnh 765 đi Cọ Dầu Cẩm Mỹ



Trang 22

TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

140 Đường La Hoa - Rừng Tre Đường tỉnh 764
Đường Suối Lức - Rừng 

Tre
Cẩm Mỹ

141
Đường Khu Công nghệ 

Sinh học

Đường tỉnh 773 

(Hương lộ 10)
Khu Công nghệ Sinh học Cẩm Mỹ

142 Đường Ấp 4 - Xuân Tây Đường tỉnh 765
Đường Chốt Mỹ - Xuân 

Tây
Cẩm Mỹ

143
Đường Ấp 10 - 11 Xuân 

Tây 
Đường tỉnh 764

Đường Xuân Đông - Xuân 

Tây
Cẩm Mỹ

144
Đường Suối Lức - Rừng 

Tre
Đường tỉnh 765 Rừng Tre Cẩm Mỹ

145 Đường tỉnh 765 đi Cọ Dầu Đường tỉnh 765
Giáp ranh xã Xuân Tâm, 

huyện Xuân Lộc
Cẩm Mỹ

146 Đường Lộ 25 - Sông Nhạn
Ranh giới huyện 

Thống Nhất

Đường Sông Nhạn - Dầu 

Giây
Cẩm Mỹ

147
Đường Xuân Mỹ - Bảo 

Bình

Đường tỉnh 764 xã 

Xuân Mỹ

Đường Long Giao - Bảo 

Bình (xã Bảo Bình)
Cẩm Mỹ

148
Đường Hoàn Quân - Xuân 

Mỹ (xã Xuân Mỹ)

Từ giáp ranh thị 

trấn Long Giao

Đường tỉnh 764 xã Xuân 

Mỹ
Cẩm Mỹ

149
Đường ấp 9 - ấp 10 xã 

Sông Ray
Đường tỉnh 765 Đường tỉnh 765 Cẩm Mỹ



Trang 23

TT Tên đường, nhóm đường Điểm đầu Điểm cuối Đơn vị hành chính cấp huyện

150 Đường Xuân Mỹ - Cù Bị
Quốc lộ 56 xã 

Xuân Mỹ

Đến giáp ranh xã Cù Bị, 

huyện Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu

Cẩm Mỹ

151
Đường ấp Nam Hà đi ấp 

Bưng Cần
Đường tỉnh 765B

Đến giáp ranh ấp Bưng 

Cần, xã Bảo Hòa, huyện 

Xuân Lộc

Cẩm Mỹ

152
Đường Suối Đục - Cầu 

Mên

Đường tỉnh 773 

(Hương lộ 10 cũ)
Đến Cầu Mên Cẩm Mỹ

153
Đường ấp 4 đi ấp 6 xã 

Sông Nhạn 

Đường lộ 25 - 

Sông Nhạn

Đường tỉnh 773 (Hương 

lộ 10 cũ)
Cẩm Mỹ

154

Đường ấp 9. 11, xã Xuân 

Tây- đi ấp Tân Xuân xã 

Bảo Bình

Đường Xuân Đông 

- Xuân Tây

Đường tỉnh 765B (Xuân 

Đinh - Lâm San)
Cẩm Mỹ

155 Đường Cây Dầu
Đường Nguyễn 

Hữu Cảnh
Đường Lý Thái Tổ Nhơn Trạch

156 Đường Huỳnh Văn Lũy
Đường Trần Văn 

Trà
Đường Hùng Vương Nhơn Trạch

157 Đường Hà Huy Tập
Đường Hùng 

Vương
Đường Lý Thái Tổ Nhơn Trạch
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158 Đường Phan Văn Đáng Đường Lý Thái Tổ Sông Đồng Nai Nhơn Trạch

159 Đường Trần Nam Trung
Đường Trần Văn 

Trà
Đường Hùng Vương Nhơn Trạch

160 Đường Nguyễn Thị Nhạt Đường Lý Thái Tổ Đường Đào Thị Phấn Nhơn Trạch

161 Đường Nguyễn Thị Chơn
Đường Hùng 

Vương
Đường Lê Hồng Phong Nhơn Trạch

162
Đường vào khu Tái định 

cư Phú Đông

Đường Võ Thị Sáu 

(Đường Giống Ông 

Đông cũ)

Đầu ranh Khu tái định cư 

Phú Đông
Nhơn Trạch

163

Đường vào công viên 

tưởng niệm Giồng Sắn tại 

xã Phú Đông

Đường Hùng 

Vương tại xã Phú 

Đông

Sông Ông Kèo Nhơn Trạch

164

Đường liên xã Thạnh Phú - 

 Tân Bình - Bình Lợi 

(đường Ông Binh)

Đường tỉnh 768 Hương lộ 7 Vĩnh Cửu

165 Trục Đường 16 Đường tỉnh 768 Đường Đồng Khởi Vĩnh Cửu

166
Đường ranh xã Thiện Tân - 

 Thạnh Phú
Đường tỉnh 768 Giáp mỏ đá Thạnh Phú 1 Vĩnh Cửu

167
Đường Bàu Tre (đi qua xã 

Bình Lợi và Thạnh Phú)
Hương lộ 6 Hương lộ 15 Vĩnh Cửu

168

Đường Sở Quýt (đi qua xã 

Thiện Tân, Tân An và 

giáp ranh huyện Trảng 

Bom)

Đường tỉnh 768
Ranh giới huyện Trảng 

Bom
Vĩnh Cửu
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169

Đường Cộ Cây Xoài (đi 

qua xã Vĩnh Tân và Tân 

An)

Đường tỉnh 768 Đường tỉnh 767 Vĩnh Cửu

170

Đường Vĩnh Tân - Cây 

Điệp (đi qua xã Vĩnh Tân 

và giáp ranh huyện Trảng 

Bom)

Đường tỉnh 767
Ranh giới huyện Trảng 

Bom
Vĩnh Cửu

171

Đường Trị An - Vĩnh Tân 

(đi qua xã Vĩnh Tân và Trị 

An)

Đường tỉnh 768 Đường tỉnh 767 Vĩnh Cửu

172

Đường Tân An - Vĩnh Tân 

(đi qua xã Tân An và xã 

Vĩnh Tân)

Đường tỉnh 768 Đường tỉnh 767 Vĩnh Cửu

173
Đường Bình Lục - Long 

Phú

Ngã ba Hương Lộ 

7 (xã Tân Bình)
Hương lộ 7 Vĩnh Cửu

CHỦ TỊCH

Thái Bảo


